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     TÒA ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ TÂY NINH              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       TỈNH TÂY NINH 

 

Bản án số: 61/2021/DS-ST 

Ngày: 03-6-2021 

  v tr n     p  hợp đồng  

tín dụng 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Linh Phi 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Dương  ăn Quản 

2. Ông  õ  ăn Trung 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần  ăn Nin , T ư    T    n n  n   n t  n  p ố 

Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

- Đại diện Viện Kiể  s t nh n   n th nh ph  T    inh  tỉnh Tây Ninh 

tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Khánh Bình, Kiểm sát viên. 

Trong ngày 03 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án n  n   n t  n  p ố T   

Ninh, tỉnh Tây Ninh xét xử sơ t ẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 

482/2020/TLST-DS ngày 21 tháng 10 năm 2020 về việc  Tr n     p hợp đồng tín 

dụng”, theo Quyết địn  đư  vụ án ra xét xử số: 69A/2021 QĐXX-DSST ngày 19 

tháng 4 năm 2021 v  Qu ết định hoãn phiên tòa số: 42 2021 QĐST-DS ngày 06 

t  ng 5 năm 2021 giữ      đương sự:  

1.  gu ên đơn: Ng n   ng TMCP ĐA 

Địa chỉ: Số 130 PĐL, P ường A, Quận PN, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Võ Minh T – Chủ tị   HĐQT 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Thanh T – Tổng gi m đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền t ường xu ên: B  Trương T ị Thu Th – Giám 

đốc 

Địa chỉ Chi nhánh: Khu phố A, P ường B, thành phố TN, tỉnh Tây Ninh. 

Người đại diện tham gia tố tụng: Ông Nguyễn Tu n C- Nhân viên kinh doanh. 

2. Bị đơn: Chị Nguyễn Thị Bích L, sin  năm 1983 

Địa chỉ: khu phố NT, p ường NS, thành phố TN, tỉnh Tây Ninh. 
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An  Cường  ó đơn xin vắng mặt, chị L vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện ngày 07 tháng 7 năm 2020, quá trình giải quyết vụ án đại 

diện của ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á anh Nguyễn Tuấn Cường trình 

bày:  

Vào ngày 05-10-2016, chị Nguyễn Thị Bích L có ký với Ngân hàng TMCP 

ĐA  Gi   đăng    v   tiền trả góp kiêm khế ước nhận nợ”,  ạn mức c p tín dụng 

84.000.000 đồng, lãi su t 6.5% năm, t ời hạn v   18 t  ng đến ngày 07-10-2020, 

mụ  đí   v   tiêu  ùng,   ông  ó t i sản đảm bảo. Quá trình vay vốn từ ngày 07-10-

2016 đến ngày 25-10-2017 thì chị L trả đượ  23.702.000 đồng t ì ngưng   ông trả 

nữa.  

Do chị L vi phạm ng ĩ  vụ thanh toán, từ ngày 25-10-2017 chuyển sang nợ 

quá hạn. Tín  đến ngày xét xử sơ t ẩm ngày 03-6-2021 thì chị L còn nợ số tiền 

95.894.000 đồng, trong đó nợ gốc là 68.474.000 đồng, lãi trong hạn là 13.665.000 

đồng, lãi quá hạn là 13.755.000 đồng. Nay Ngân hàng yêu cầu chị L trả cho Ngân 

hàng số tiền 95.894.000 đồng và yêu cầu tiếp tục tính lãi su t, lãi quá hạn trên  ư nợ 

gố    o đến khi chị L trả hết nợ. 

Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa bị đơn chị Nguyễn Thị Bích L đã 

được Tòa án thông báo về việc thụ lý vụ  n, được triệu tập hợp lệ để làm việc, thông 

báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải 

 ũng n ư tại phiên tòa t eo đúng qu  định của pháp luật n ưng chị L   ông đến Tòa 

 n để làm việ  v   ũng   ông  ó văn bản trình bày ý kiến củ  mìn  đối với yêu cầu 

khởi kiện củ  ngu ên đơn.  

- Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh:  

Về tố tụng: Thẩm phán thụ lý vụ án, thu thập chứng cứ, chuẩn bị xét xử và 

quyết địn  đư  vụ án ra xét xử đều bảo đảm đúng qu  định về thời hạn, nội dung, 

thẩm quyền của Bộ luật Tố tụng dân sự; Hội đồng xét xử, T ư    p iên t   t ực hiện 

đúng trìn  tự, thủ tụ  đối với phiên tòa dân sự.  

Về nội dung: Căn  ứ Điều 91 v  Điều 95 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ  b n t ường vụ Quốc 

hội về án phí và lệ phí Tòa án, đề nghị Hội đồng xét xử: Ch p nhận yêu cầu khởi kiện 

của Ng n   ng TMCP ĐA về việc tranh ch p dân sự về hợp đồng tín dụng. Buộc chị 

Nguyễn Thị Bích L  ó ng ĩ  vụ trả cho Ng n   ng TMCP ĐA tín  đến ngày 03-6-

2021 số tiền 95.894.000 đồng, trong đó nợ gố  l  68.474.000 đồng, lãi trong hạn là 

13.665.000 đồng, lãi quá hạn l  13.755.000 đồng. chị Nguyễn Thị Bích L phải tiếp tục 

chịu khoản tiền lãi quá hạn đối với khoản tiền nợ gốc, kể từ ngày 04-6-2021   o đến khi 
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thanh toán xong khoản nợ gốc theo mức lãi su t mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng 

tín dụng. 

Chị L phải chịu án phí dân sự sơ t ẩm t eo qu  định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại phiên 

toà và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên toà, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, xét 

thấy: 

[1] Về tố tụng: Ng n   ng TMCP ĐA khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh ch p 

dân sự về hợp đồng tín dụng đối với chị Nguyễn Thị Bích L, địa chỉ  ư trú:   u p ố 

NT, p ường NS, thành phố TN, tỉnh Tây Ninh. T eo qu  định tại khoản 3, Điều 26; 

điểm a, khoản 1, Điều 35; điểm a, khoản 1, Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự thì vụ án 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh. 

Bị đơn chị Nguyễn Thị Bích L đã được Tòa án triệu tập hợp lệ để tham gia 

p iên t   n ưng vắng mặt; ngu ên đơn  ó đơn  êu  ầu xét xử vắng mặt. Do vậy Hội 

đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt ngu ên đơn và bị đơn t eo qu  định tại Điều 

227 v  Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2] Về nội dung: Căn  ứ  Gi   đăng    v   tiền trả góp kiêm khế ước nhận 

nợ” ngày 05-10-2016 thể hiện chị Nguyễn Thị Bích L có giao kết hợp đồng với Ngân 

hàng vay 84.000.000 đồng, mụ  đí   v   tiêu  ùng,  ìn  t ức vay tín ch p, lãi su t 

vay trong hạn: 6.5%/năm và lãi su t nợ quá hạn 9.75% năm.  

Từ ngày 07-10-2016 đến ngày 25-10-2017 thì chị L trả đượ  23.702.000 đồng 

t ì ngưng   ông trả nữa. Chị L đã không thực hiện thanh toán số tiền gốc và lãi khi 

đến hạn cho Ngân hàng là vi phạm ng ĩ  vụ cam kết. Căn  ứ vào bản tóm tắt sao kê 

tín  đến ngày xét xử 03-6-2021 do Ngân hàng cung c p  ó  ăn  ứ x   định chị 

Nguyễn Thị Bích L đã vi p ạm ng ĩ  vụ trả nợ cho Ngân hàng nên Ngân hàng yêu 

cầu chị L  ó ng ĩ  vụ trả số tiền 95.894.000 đồng l   ó  ăn  ứ ch p nhận. 

Từ p  n tí   trên  ó  ơ sở ch p nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP 

ĐA đối với chị Nguyễn Thị Bích L về việc tranh ch p hợp đồng tín dụng. Buộc chị 

Nguyễn Thị Bích L  ó ng ĩ  vụ trả cho Ng n   ng TMCP ĐA tín  đến ngày 03-6-

2021 số tiền 95.894.000 đồng, trong đó nợ gốc số tiền 68.474.000 đồng, lãi trong hạn 

13.665.000 đồng, lãi quá hạn 13.755.000 đồng và yêu cầu tiếp tục tính lãi từ ngày 

04-6-2021   o đến khi chị L trả t t nợ. 

[3] Về ng ĩ  vụ chậm thi hành án: Theo Án lệ số 08/2016/AL về x   định lãi 

su t, việ  điều chỉnh lãi su t trong hợp đồng tín dụng kể từ ngày tiếp theo của ngày 

xét xử sơ t ẩm, được lựa chọn từ Quyết địn  gi m đốc thẩm số 12/2013/KDTM- 

GĐT ng   16 5 2013 v  được công bố theo Quyết định số 698 QĐ-

https://banan.thuvienphapluat.vn/ban-an/quyet-dinh-giam-doc-tham-122013kdtmgdt-ngay-1652013-ve-vu-an-kinh-doanh-thuong-mai-tranh-chap-ve-hop-dong-tin-dung-983?tab=1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Quyet-dinh-698-QD-CA-cong-bo-an-le-2016-326627.aspx
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CA ngày 17/10/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối   o t ì:  Đối với các khoản 

tiền vay của tổ chức Ngân hàng, tín dụng, ngoài khoản tiền nợ gốc, lãi vay trong hạn, 

lãi vay quá hạn, phí mà khách hàng vay phải thanh toán cho bên cho vay theo hợp 

đồng tín dụng tính đến ngày xét xử sơ thẩm, thì kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử 

sơ thẩm khách hàng vay còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ 

gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho 

đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các 

bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân 

hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng 

cho vay theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều 

chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay”.  

Hội đồng xét xử xét th y tính ch t, các tình tiết, sự kiện pháp lý trong vụ án 

n   tương tự n ư     tìn  tiết, sự kiện pháp lý trong án lệ. Vì vậy, cần áp dụng Án lệ 

số 08/2016/AL ngày 17/10/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối   o để x   định 

ng ĩ  vụ chậm thi hành án. 

[4] Về án phí dân sự sơ t ẩm: Chị Nguyễn Thị Bích L phải chịu án phí dân sự 

sơ t ẩm t eo qu  định của pháp luật, Ngân hàng không phải chịu án phí. 

[5] Đề nghị củ  đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được ch p nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ Điều 463 và Điều 466 của Bộ luật Dân sự 2015; Điều 91 v  Điều 95 

Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủ  b n t ường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án: 

1. Ch p n ận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng T ương mại cổ phần ĐA về 

việc ” Tranh ch p hợp đồng tín dụng” với chị Nguyễn Thị Bích L.  

Buộc chị Nguyễn Thị Bích L  ó ng ĩ  vụ trả cho Ngân hàng T ương mại cổ 

phần ĐA số tiền 95.894.000 (C ín mươi lăm triệu t m trăm   ín mươi bốn nghìn) 

đồng, trong đó nợ gốc số tiền 68.474.000 (S u mươi t m triệu bốn trăm bả  mươi 

bốn nghìn) đồng, lãi trong hạn l  13.665.000 (Mười ba triệu s u trăm s u mươi lăm 

ng ìn) đồng, lãi quá hạn 13.755.000 (Mười ba triệu bả  trăm năm mươi lăm ng ìn) 

đồng. 

Chị Nguyễn Thị Bích L phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn đối với khoản 

tiền nợ gốc, kể từ ngày 04-6-2021   o đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc theo mức 

lãi su t mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. Trường hợp trong hợp đồng tín 

dụng, các bên có thỏa thuận về việ  điều chỉnh lãi su t cho vay theo từng thời kỳ của 

Ngân hàng thì lãi su t mà chị Nguyễn Thị Bích L phải tiếp tục thanh toán cho Ngân 

hàng theo quyết định củ  T    n  ũng sẽ đượ  điều chỉnh cho phù hợp với sự điều 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Quyet-dinh-698-QD-CA-cong-bo-an-le-2016-326627.aspx
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chỉnh lãi su t của Ngân hàng. 

2. Án phí dân sự sơ t ẩm:  

Ng n   ng TMCP ĐA không phải chịu án phí dân sự sơ t ẩm; hoàn trả lại cho 

Ng n   ng TMCP ĐA – chi nhánh Tây Ninh số tiền 2.248.000 (Hai triệu   i trăm bốn 

mươi t m ng ìn) đồng tiền tạm ứng án phí dân sự sơ t ẩm đã nộp tại Biên lai thu số 

0000704 ngày 20-10-2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh. 

Chị Nguyễn Thị Bích L phải chịu số tiền 4.794.700 (Bốn triệu bả  trăm   ín 

mươi bốn nghìn bả  trăm) đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

3. Về quyền kháng cáo: C   đương sự có quyền l m đơn    ng   o trong t ời 

hạn 15 ngày kể từ ng   tu ên  n, đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có 

mặt   i tu ên  n m   ó l   o   ín  đ ng t ì t ời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận 

được bản án hoặ  được tống đạt hợp lệ. 

4. Trường hợp bản  n đượ  t i   n  t eo qu  định tại Ðiều 2 Luật Thi hành án 

dân sự t ì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

 ưỡng chế t i   n   n t eo qu  định tại     điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu t i   n   n được thực hiện t eo qu  định tại Ðiều 30 Luật Thi hành án dân 

sự. 

Nơi nhận:                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Tây Ninh;                      Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

- VKSND TPTN; 

- THADS TPTN;       

- C   đương sự; 

- Lưu  ồ sơ.                                                            

                                                                          Trần Thị Linh Phi 
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